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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội quý I 

và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023  
 

Kính gửi: 

  - Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

  - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

 

Thực hiện công văn số 402/UBND-TCKH ngày 27/02/2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện Chi Lăng về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. 

Ủy ban nhân dân xã Y Tịch báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 như sau. 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

Trong quý I năm 2023, UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số 

nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt ngay từ những 

ngày đầu năm các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hội 

đồng nhân dân huyện và Quyết định của UBND huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, 

Hội đồng nhân dân xã về những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, thực hiện nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2023. Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của UBND xã 

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2023.  

2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số 

22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện 

pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 

kiệm; Công văn số 960-CV/TU, ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

Chỉ thị số 69/CT-UBND ngày 28/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui 

tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

3. Chỉ đạo tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra 

quân đầu xuân làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông 

nông thôn xuân Quý Mão năm 2023. Chỉ đạo các thôn ra quân đầu xuân làm thủy 
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lợi, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác 

Hồ” thiết thực, hiệu quả. Tăng cường sản xuất vụ đông - xuân; các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh, phòng chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi. 

Thực hiện các nội dung, chương trình xây dựng nông thôn mới nông 

cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề 

án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 

2030; Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp 

tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 37-KH/HU, ngày 

14/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-

NQ/TU, ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát 

triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ 

sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 

2030. 

Tiếp tục triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình mục 

tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia: Phát triển 

kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu 

quốc gia: Giảm nghèo bền vững. 

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, 

trong đó tập trung chỉ đạo việc thực hiện đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử 

dụng đất và chú trọng rà soát, chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật 

về đất đai. Chỉ đạo các thôn tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai 

(sửa đổi), đồng thời tổ chức hội nghị lấy ý kiến cấp xã. 

Tiếp tục phát động, triển khai thực hiện “Ngày chủ nhật đỏ chung sức xây 

dựng nông thôn mới” thiết thực, hiệu quả. 

5. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm. Tiếp tục 

rà soát các nguồn thu,  Kiểm soát chặt chẽ công tác chi ngân sách, đảm bảo chi đúng 

mục đích, đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm.  

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày Lễ lớn 

của đất nước gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể 

dục, thể thao trên địa bàn xã, Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong 

tâm phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia 

đình, hương ước quy ước năm 2023.  

7. Chỉ đạo các đơn vị trường tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 

năm học 2022-2023 ở các cấp học. Thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã 

hội, bảo đảm kịp thời, đầy đủ chính sách, đúng chế độ, việc thăm hỏi, tặng quà 

tết cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công trong dịp 

Tết Nguyên đán Quý Mão đảm bảo “người người, nhà nhà đều có Tết”; các chế độ 

theo quy định đối với cán bộ, công chức, người lao động. Tổ chức Lễ dâng 

hương Nhà bia tương niệm các anh hùng Liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán. Tham 



3 

 

gia các hoạt động mừng xuân Quý Mão theo kế hoạch của xã. Xây dựng kế hoạch 

giải bóng đá nam, nữ vui xuân 2023. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng 

Xuân năm 2023 phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.  

8. Duy trì tốt chế độ trực theo quy định, tiếp tục tổ chức huấn luyện theo 

kế hoạch. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện giao nhận quân năm 2023 đảm bảo 

theo quy định. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư 

khiếu nại, tố cáo. Tăng cường đẩy mạnh công tác đấu tranh truy quét các loại 

tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội. Thực hiện quyết liệt các biện pháp 

phòng, chống pháo nổ; đảm bảo an toàn giao thông. 

9. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân; hưởng ứng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển 

sản xuất, kinh doanh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. 

10. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân; phòng, 

chống Covid-19; tăng cường công tác y tế dự phòng. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trước trong và sau tết nguyên đán.  

11. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2023 về “Siết chặt kỷ cương, tăng cường 

trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”.  

Tăng cường tự kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023. Tiếp tục 

thực hiện các Đề án về cải cách thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công, tinh 

giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của cơ quan, Nâng cao chất lượng tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp 

luật của Nhân dân.  

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2023 

1. Lĩnh vực kinh tế 

a) Về sản xuất nông - lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới  

Lĩnh vực trồng trọt: Tình hình thời tiết hạn hán kéo dài ảnh hưởng tới tiến độ 

làm đất, sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ 

tiêu nông lâm nghiệp được giao năm 2023; tuyên truyền, khuyến cáo bà con nông 

dân tiến hành chăm sóc và thu hoạch cây trồng vụ Đông, làm đất và chuẩn bị gieo 

trồng cây trồng vụ Xuân năm 2023. Đặc biệt chỉ đạo nhân dân trồng thuốc lá sớm 

hơn năm 2022 từ 10 đến 15 ngày (hơn các năm trước từ 15 đến 30 ngày). Tổng diện 

tích gieo trồng các loại cây vụ Đông  - Xuân ước thực hiện hết quý I/2023 đạt 

306,9ha, đạt 103,8% so với kế hoạch1. Cung ứng kịp thời, đầy đủ vật tư (giống, phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật,.. đã cung ứng 146 tấn phân bón các loại (Hội nông dân 

xã: 41 tấn, Công ty cổ phần Ngân Sơn chi nhánh Lạng Sơn: 70 tấn, công ty TNHH 

                                           
1 Nhóm cây lương thực (ngô xuân) thực hiện hết tháng 02/2023 đạt 18ha, ước hết quý I đạt 138 ha; Nhóm cây có 

củ (khoai lang....) thực hiện hết tháng 02/2023 đạt 1,9 ha; Nhóm cây thực phẩm (rau, đậu đỗ các loại...) thực hiện tháng 

02/2023 đạt 20ha,  Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày (thuốc lá, lạc...) thực hiện tháng 02/2023 đạt 258ha, ước hết quý 

I đạt 262 ha; Nhóm cây hàng năm (ớt...) thực hiện tháng 02/2023 đạt 5 ha, ước hết quý I đạt 5 ha, bằng 142% so với 

cùng kỳ. Nhóm cây hằng năm khác ước đat 4ha. 
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MTV thương mại và xuất nhập khẩu Việt Trung: 35 tấn; số còn lại do các đại lý 

trong và ngoài xã cấp)...) phục vụ cho sản xuất. Chỉ đạo các thôn hướng dẫn nhân 

dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Đông như bệnh hại cây ớt, 

thuốc lá.... 

Hoạt động khuyến nông: Chỉ đạo các thôn hướng dẫn nhân dân chăm sóc và 

phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Đông như bệnh hại cây ớt, thuốc lá; phòng 

chống đói rét cho đàn vật nuôi. Thực hiện tổng kết các mô hình hỗ trợ phát triển sản 

xuất, đánh giá hiệu quả và tổng hợp, đăng ký các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất năm 

2023 (Cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để 

phát triển kinh tế lâm nghiệp; Dự án chăn nuôi lợn nái + lợn thịt tại xã Y Tịch; Hỗ 

trợ xây dựng vườn mẫu; Dự án trồng và chăm sóc cây ăn quả tại xã Y Tịch; Dự án 

trồng và chăm sóc Na theo tiêu chuẩn VietGAP; Dự án trồng và chăm sóc cây có 

múi theo tiêu chuẩn VietGAP). 

Công tác bảo vệ thực vật: Tình hình sâu bệnh hại trên rau màu vẫn còn như 

sâu xanh, bọ nhảy hại rau cải, bệnh sương mai hại cà chua. Các đối tượng sinh vật 

gây hại khác phát sinh và gây hại nhẹ. UBND xã chỉ đạo các công chức chuyên 

môn, khuyến nông viên thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo, chỉ 

đạo, hướng dẫn nhân dân phòng trừ kịp thời nên không ảnh hưởng đến sản xuất của 

nhân dân, không để phát sinh thành dịch bệnh. 

Về lâm nghiệp, trồng rừng: Trong quý I, xã đã thực hiện đôn đốc vận động 

nhân dân tiếp tục chăm sóc diện tích rừng trồng theo các chương trình, dự án đã 

triển khai. Triển khai chương trình trồng cây phân tán đến các thôn. Dự án trồng cây 

Hông đến một số hộ ở thôn vùng 3 Thần Lãng do hết đất. 

Về cây ăn quả: UBND xã ra Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Nông lâm nghiệp trên địa bàn xã Y Tịch 

năm 2023. Nhân dân tiếp tục thực hiện chăm sóc cây ăn quả các loại đã trồng từ 

các năm trước khoảng 526 ha; tổ chức thu dọn thực bì, cuốc hố trồng cây ăn quả 

mới, hiện nay bà con nhân dân đang tiếp tục trồng na và một số loại cây ăn quả 

khác Đồng thời đang có xu hướng phá bỏ cây có múi, cây nhãn, cây vải để trồng các 

loại cây khác như Lạc, Na, hồi,... 

Tình hình chăn nuôi: Chăn nuôi gia súc, gia cầm được quan tâm chỉ đạo thực 

hiện. Tổng đàn: Gia cầm 25800 con; đàn trâu  660 con; đàn bò 290 con; đàn lợn 520 

con; tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi tương đối ổn định không có dịch bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra. Công tác tiêm phòng, tiêu độc khủ trùng cho gia 

súc, gia cầm tiếp tục được thực hiện; công tác kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết 

mổ được tăng cường. 

Công tác thủy lợi: Hiện các công trình đập lượng nước, hệ thống mương cấp 

thoát nước đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất đông xuân. Đã khảo sát để thiết kế 

tuyến mương Nà Nọc thôn Giáp Thượng dài hơn 500m. Đồng thời đã rà soát đăng 

ký thêm 6 tuyến mương nữa để đầu tư xây dựng, xin sửa một số đập dâng tại các 

suối ở thôn Giáp Thượng, Thạch Lương, Trung Tâm. 

Công tác phòng chống thiên tai: Thường xuyên theo dõi sát sao diễn biến 

thời tiết, kiểm tra các đập dâng và các công trình thủy lợi, sẵn sàng ứng phó với sự 
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cố thiên tai xảy ra. 

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: tiếp tục duy trì thực 

hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, theo bộ tiêu chí mới thì xã duy 

trì được 17/19 tiêu chí NTM (Tiêu chí Giao thông và tiêu chí Y tế không đạt) và đã 

đạt 05/19 tiêu chí NTM nâng cao (Quy hoạch; Điện; Văn hoá; Quốc phòng và an 

ninh; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn). Xây dựng kế hoạch để phấn đấu tổ 

chức xây dựng thành công thêm hai tiêu chí nông thôn mới nâng cao nữa trong năm 

2023 là Tiêu chí 15 về Hành chính công và Tiêu chí 16 về Tiếp cận pháp luật, nâng 

tổng số tiêu chí đạt lên 07/19 tiêu chí. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật đỏ chung sức xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thiết thực, hiệu quả.  

Kết quả thực hiện tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân 

làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn 

xuân Quý Mão 2023: 7/7 thôn ra quân đầu xuân, đã chủ động tổ chức triển khai, phát 

động nhân dân tham gia trồng cây; vệ sinh, nạo vét, sửa chữa, làm mới các công trình 

cấp nước sinh hoạt; phát quang, cải tạo, lòng suối; khai thông phát quang đường làng 

ngõ xóm, thu gom rác thải, chất thải gia súc….  

Trong đợt ra quân đầu xuân toàn xã có 1980 người tham gia, trong đó:  

+ Trồng 100 cây đào tại sân vận động xã và các điểm trường Tiểu học xã Y 

Tịch. 

+ Trồng  130 cây hoa các loại tại trường Tiểu học, trường THCS, Trường Mầm 

non, Trạm Y tế và các thôn trên địa bàn xã. 

- Tham gia làm đường giao thông nông thôn đạt: 

+ Nạo vét rãnh dọc các tuyến: 1,8 km 

+ Phát quang các tuyến: 5,2 km 

+ Đổ bê tông xây dựng mới 870 m đường bê tông nội đồng. 

- Tham gia sửa chữa công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho vụ xuân: 

+ Phát quang: 1760m mương. 

 + Nạo vét: 350m mương. 

Kế quả thực hiện ngày chủ nhật đỏ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh. 

Các đơn vị trường học, trạm Y tế trên địa bàn xã, thôn Giáp Thượng, thôn 

Trung Tâm.  

- Thực hiện xong nội dung thực hiện quét dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên 

cơ quan, đơn vị, Sân vận động xã. 

- Thu gom rác thải được 0,6 tấn, Khơi thông 0,8km mương trục đường và 

chăm sóc, cắt tỉa cây chuỗi ngọc được 1,5 km. 

- Hoàn thành việc dọn dẹp vệ sinh khuân viên nhà văn hóa. Ra quân thực hiện 

phát quang, dọn dẹp các tuyền đường thôn, ngõ xóm. Thu gom rác thải được 0,4 tấn 
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và phát dọn, khơi thông 2 km mương trục đường thôn, ngõ xóm. 

  - Ra quân làm đường giao thông nông thôn đạt 200m, tổng số cán bô, công 

chức, Nhân dân các thôn trên địa ban xã tham gia là 246 lượt. 

b) Thu - chi ngân sách 

Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo chỉ 

tiêu huyện giao 70.000.000đ, xã giao tăng 4.000.000đ, tổng phải thu 74.000.000đ, 

tăng 5,71% so với kế hoạch huyện giao. Đến nay đã thực hiện thu được 

38.240.065đ đạt 54,63% so với kế hoạch huyện giao, đạt 51,67 % so với kế hoạch 

xã giao. 

Tổng chi ngân sách nhà nước chỉ tiêu xã giao 4.050.000.000 đồng, thực hiện 

223.000.000 đạt 5,5% so với kế hoạch xã giao. Tổng chi ngân sách nhà nước chỉ tiêu 

huyện giao 4.046.000.000đ, thực hiện 223.000.000đạt 5,51% so với kế hoạch huyện 

giao. UBND xã đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những giải pháp duy trì phát triển 

tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, tiết kiệm chi NSNN, tăng cường kiểm 

soát chi để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN. Nhìn chung, công tác chi ngân 

sách được thực hiện theo đúng các quy định, đúng theo dự toán được giao. 

Từ đầu năm 2023, xã đã tổ chức lấy thông tin, mời ngân hàng Nông nghiệp 

và PTNT huyện Chi Lăng vào xã để tạo tài khoản, thẻ ATM cho hầu hết cán bộ 

không chuyên trách xã và cán bộ thôn để chi trả chế độ qua tài khoản, không dùng 

tiền mặt, giảm công việc cho thủ quỹ và mọi người không mất thời gian đi nhận chế 

độ (Riêng còn 5 đến 6 người hưởng chế độ huy hiệu tuổi đảng và 01 người hưởng 

lương hưu chưa tạo được tài khoản và chưa làm thẻ ATM nên vẫn nhận tiền mặt). 

Trong thời gian tới, xã sẽ rà soát và tạo được tài khoản và cấp thẻ ATM cho tất cả 

các đối tượng thụ hưởng phụ cấp và chi trả qua tài khoản 100%.  

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

a) Về giáo dục và đào tạo  

Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 theo 

Kế hoạch. Tiếp tục tổ chức các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch Triển khai tổ 

chức các cuộc thi theo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kiểm tra, Cử cán bộ 

giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức. Hoàn thành các báo 

cáo đúng thời gian quy định. Chỉ đạo đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc các 

quy định của ngành. Thực hiện chương trình năm học 2022-2023. Chỉ đạo trường 

THCS xã xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí và tổ chức các lớp, lập hồ sơ mới của 

TT HTCĐ xã.  

b) Về an sinh xã hội 

Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, trợ giúp các hộ gia 

đình chính sách, người có công, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội; Thực 

hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho 11 người có công và thân nhân, số tiền: 

21.290.000đ; 

Thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách dân tộc, công tác bình đẳng 

giới, công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn. Rà soát, xây dựng phương 
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án trợ giúp hộ gia đình thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt 

đầu năm 20232.  

c) Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao 

Thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa. Ban 

hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý các hoạt động văn hóa năm 2023. 

Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của địa phương, các 

ngày lễ lớn của đất nước với nhiều hình thức trên hệ thống loa truyền thanh của xã; 

Trang thông tin điện tử; các trang mạng xã hội …, nội dung phong phú, đa dạng; Chỉ 

đạo các thôn, các hộ gia đình thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc, quét dọn đường làng 

ngõ xóm, trang trí nhà văn hoá, tuyến đường chính và trang trí trụ sở làm việc dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân 

bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú đảm bảo tiết kiệm, đoàn kết, an toàn, 

hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh trong những ngày đầu xuân.  

UBND xã xây dựng kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 08/12/2022 tổ chức 

giải bóng đá Nam, bóng đã Nữ mừng Đảng mừng xuân Quý Mão năm 2023. Giải 

thu hút 07 đội nam và 08 đội nữ tham gia thi đấu, ở mỗi nội dung thi đấu chia làm 2 

bảng (Nam 2 bảng, nữ 2 bảng) với 27 trận đấu. Kết thúc giải đấu Ban tổ chức đã 

trao giải nhất cho đội bóng đá nữ thôn Giáp Thượng và đội bóng đá nam thôn Trung 

Tâm. Đây cũng là một trong những hoạt động mà các thôn, đơn vị trường học 

hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 

thông qua thi đấu thể thao để tiếp tục phát triển phong trào TDTT trong toàn xã, 

phát huy các môn thể thao góp phần nâng cao sức khoẻ, xây dựng đời sống văn hoá 

lành mạnh tăng cường sự đoàn kết trong toàn dân. Đồng thời đẩy mạnh công tác xã 

hội hóa để tổ chức các giải thể thao trong dịp lễ, tết; Đồng thời, tạo sợi dây liên kết 

chặt chẽ, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, góp phần quan trọng xây dựng 

đời sống văn hóa cơ sở, đẩy lùi tệ nạn xã hội, khuyến khích các thôn, làng, các đoàn 

                                           
2 Công tác chăm lo tết cho các đối tượng chính sách được quan tâm đúng mực. Nhiều phần quà tết của xã và 

các tổ chức, đơn vị được xã cấp phát đúng theo đối tượng. Trong đó có: 

Quà của Chủ tịch nước 27 xuất trị giá 300.000đ/xuất = 8.100.000đ; 

Quà của tỉnh 27 xuất trị giá 600.000đ/xuất = 16.200.000đ; 

Quà của tỉnh cho 15 hộ nghèo trị giá 600.000đ/xuất (trong đó có 300.000đ tiền mặt 300.000đ tiền mặt) = 

9.000.000đ; 

Quà từ ngân sách huyện cho hộ nghèo là 15 xuất trị giá 500.000đ/xuất (trong đó 300.000đ tiền quà 200.000đ 

tiền mặt) = 7.500.000đ, quà cho người uy tín trong công đồng là 07 xuất trị giá 500.000đ/ xuất = 3.500.000đ; quà cho 

người cao tuổi cô đơn 05 xuất mối xuất trị giá 500.000.đ/  xuất = 2.500.000.đ; Gạo cứu đói giáp hạt nhân dịp tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho 15 hộ với 38 nhân khẩu tổng số gạo 570kg. 

Quà của xã cho 31 hộ nghèo trị giá 500.000đ/xuất (bằng hiện vật) = 15.500.000.đ. 

Qùa của Hội chữ thập đỏ xã: 10 xuất trị giá 200.000.đ/xuất(bằng hiện vật) = 2.000.000đ;  

Qùa của quỹ VNN xã: 10 xuất trị giá 200.000đ/xuất(bằng hiện vật) = 2.000.000đ;  

Quà của MTTQ tỉnh và quý lá xanh cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội là 30 

xuất trị giá 500.000đ/xuất = 15.000.000đồng. 

Tổng giá trị trên 81.300.000đồng.  
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thể thành lập thêm đội, nhóm, câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo 

khí thế thi đua sôi nổi, góp phần phát triển toàn diện con người cả về trí tuệ và thể 

chất, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

d) Về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân  

Công tác giám sát và phòng, chống dịch bệnh thường xuyên duy trì thực hiện; 

mạng lưới phòng, chống dịch ổn định, luôn sẵn sàng các cơ số thuốc, vật tư, phục 

vụ y tế. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân; tăng cường 

công tác y tế dự phòng. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, trên địa bàn không có 

ngộ độc thực phẩm xảy ra. Tiếp tục duy trì các tiêu chí đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc 

gia về y tế xã.  

3. Công tác Tài nguyên và Môi trường 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, 

khoáng sản. Duy trì tốt việc quản lý và sử dụng đất công. Chủ động vận động nhân 

dân hiến đất để mở rộng mặt đường, làm mặt bằng đường, làm mương thuỷ lợi,...; 

Luôn thực hiện tốt và đảm bảo thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực đất đai, công tác hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của UBND xã, 

xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai; Thực hiện tốt việc niêm yết 

công khai Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất và các thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực đất đai.  

Đối với việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): 

Sau khi nhận được hướng dẫn của tỉnh, huyện thì lãnh đạo xã đã họp, chỉ đạo công 

chức địa chính xã tham mưu ban hành thông báo đến các thôn, cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn, tổ chức niêm yết công khai thông báo, in dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi) gửi đến các thôn, chỉ đạo các thôn họp dân để tổ chức lấy ý kiến. Biên 

soạn bản tin tuyên truyền và phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Đồng 

thời thành lập 05 tổ để nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đề xuất các ý kiến 

góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Hội đồng nhân dân xã cũng đã ban hành 

văn bản yêu cầu UBND xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa 

đổi). UBND xã phối hợp với UBMTTQVN xã, các tổ chức hội, đoàn thể, tổ chức 

được 01 cuộc họp lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và báo cáo 

HĐND, UBND huyện theo yêu cầu. 

Công tác tổ chức đang ký đất đai ban đầu: Hiện nay trên địa bàn xã còn 2068 

thửa đất chưa được đăng ký. Huyện giao trong năm 2023, UBND xã phải tổ chức 

đăng ký đất đai ban đầu cho người dân ít nhất 50% số thửa (1034 thửa). Đảng ủy và 

UBND xã đã đưa nội dung công việc này vào nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo chỉ 

đạo. UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện, dự kiến làm cuốn chiếu từng thôn 

(cử công chức địa chính xuống nhà văn hóa thôn để thực hiện đăng ký cho dân: mỗi 

tháng làm 01 thôn), đồng thời đăng ký theo yêu cầu của người dân tại xã. 

UBND xã thực hiện tốt việc quản lý cũng như hoạt động khai thác tài nguyên, 

khoáng sản trên địa bàn đảm bảo vấn đề môi trường và khai thác trong phạm vi 

được cấp giấy phép. Từ đầu năm đến nay chưa có hoạt động khai thác tài nguyên 

khoáng sản trái phép xẩy ra. 
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Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt việc tuyên 

truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường như vệ sinh đường làng ngõ 

xóm và xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, chủ các cơ sở sản xuất - kinh 

doanh đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; đặc biệt, tăng cường công tác vệ 

sinh môi trường trước, trong và sau Tết nguyên đán năm 2023 trên địa bàn xã. 

4. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, phòng chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định. Hằng tháng ban hành 

thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã tổ chức tiếp công dân thường 

xuyên, định kỳ; không có đơn khiếu nại, phản ánh. Hiện nay xã xây song dãy phòng 

mở cửa liên thông, chờ đơn vị thi công bàn giao và đưa vào sử dụng trong năm 

2023. Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

được quan tâm thực hiện. Đến nay, chưa phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm 

các quy định về phòng, chống tham nhũng. 

5. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao 

thông 

Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. 

Thường xuyên tuần tra nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, 

chủ động xử trí trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện tốt 

công tác tổng kết giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 

năm 2023. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tiễn đưa 11/11 thanh niên đủ 

tiêu chuẩn lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc vào ngày 06/02/2023.( Trong đó10 

bộ đội và 01 công an nhân dân) Xây dựng kế hoạch, nắm chắc tình hình bảo đảm an 

toàn cơ quan, đơn vị, địa bàn trước, trong và sau Tết nguyên đán.  

Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm và trật tự xã hội tiếp tục đẩy mạnh, thực 

hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Trên địa 

bàn xã không xẩy ra phạm pháp hình sự. 

Xã đã lắp đặt được hệ thống Camera an ninh tại trụ sở UBND xã, khu trung 

tâm và 07/07 thôn (gồm 11 mắt camera), góp phần hỗ trợ công tác điều tra chấn áp 

tội phạm, nâng cao tiêu chí xây dựng thôn thôn mới nâng cao (Tiêu chí 19 về Quốc 

phòng và An ninh). 

6. Công tác cải cách hành chính, công tác tư pháp 

a) Cải cách hành chính: Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn 

tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 

2023 đảm bảo hiệu quả. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2023 về “Siết chặt kỷ 

cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”.  

b) Công tác tư pháp: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật: Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, 

thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) theo thẩm quyền; công tác chứng 

thực, đăng ký và quản lý hộ tịch được quan tâm thực hiện đúng quy trình, thực hiện 

có hiệu quả công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, theo 

dõi thi hành pháp luật. Thụ lý và giải quyết việc yêu cầu chứng thực bản sao đúng 
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với bản chính xong 25 việc (Số lượng bản sao đã thực hiện chứng thực 96 bản) số 

tiền thu được 279.000đồng ( Hai trăm bẩy mươi chính nghìn đồng chẵn); chứng thực 

chữ ký  6 trường hợp, số tiền thu được 60.000đồng ( sáu mươi nghìn đồng đồng chẵn 

); chứng thực hợp đồng giao dịch 6 trường hợp; Số tiền thu được 30.000đồng (ba 

mươi nghìn đồng chẵn) thực hiện nộp ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước. công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch được quan tâm thực 

hiện đúng quy trình, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật. 

7. Công tác tổ chức triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định số 127-QĐ/ĐU ngày 11 thang 01 năm 2023 

về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách các nhiệm 

vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện năm 2023 của Đảng ủy xã Y Tịch. 

Đồng thời Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 62-KH/ĐU ngày 12/01/2023 của Đảng 

ủy xã Y Tịch về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 

2023 của Đảng ủy xã Y Tịch.  

Trên cơ sở đó UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 

17/01/2023 về thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần 

đầu năm 2023, Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 17/01/2023 về thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030” trong năm 2023, Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 02/02/2023 về thực hiện 

3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, qua đó xã đã xác định các giải pháp, nguồn lực, thời 

gian để hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm đã được Huyện ủy giao trong năm 2023. 

Riêng nhiệm vụ về: Tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp 

xã năm 2023. Xã đang chờ văn bản hướng dẫn của BCH QS huyện để làm căn cứ 

xây dựng kế hoạch thực hiện. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong quý I/2023, UBND xã triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo 

chỉ đạo của huyện về các chủ trương, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. 

Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng 

tâm của xã, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Huyện ủy phê 

duyệt. Đến nay, nhiều nhiệm vụ đã thực hiện đạt kết quả tích cực, tiến độ gieo 

trồng các loại cây vụ Đông - Xuân được thực hiện đảm bảo đúng thời vụ; phong 

trào ra quân đầu xuân làm thủy lợi, làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi 

trường và trồng cây đầu xuân được triển khai đồng bộ, có hiệu quả được nhân dân 

đồng tình hưởng ứng; các nguồn hàng chính và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu 

trực tiếp phục vụ cho nhu cầu của nhân dân được cung ứng đầy đủ; giá cả được 

kiểm soát, thị trường được ổn định. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với 

các hộ gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, cận nghèo các đối tượng 

bảo trợ xã hội; Các đối tượng này đều được các cấp, các ngành quan tâm chăm lo, 

hỗ trợ về vật chất được kịp thời, không có hộ dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết, kỳ 
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giáp hạt. Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không xảy ra 

ngộ độc thực phẩm. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

được giữ vững, không xảy ra những vụ việc phức tạp, các mục tiêu, địa bàn trọng 

yếu được bảo vệ tuyệt đối an toàn.  

Tuy nhiên, trong quý I/2023, tình hình kinh tế - xã hội của xã con gặp nhiều 

khó khăn do diễn biến phức tạp của thời tiết khí hậu bất thường, đã ảnh hưởng đến 

tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội của xã. Tình hình thời tiết rét đậm, 

rét hại cũng làm ảnh hưởng đến vật nuôi, cây trồng. Việc tổ chức triển khai thực 

hiện một số nhiệm vụ được giao còn chậm tiến độ, kết quả đạt được chưa cao như: 

Việc giải quyết các thủ tục về đất đai còn chậm. 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TẤM QUÝ II NĂM 2023 

 1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt Quyết định của 

UBND huyện, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Hội đồng Nhân dân 

xã về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. Chỉ đạo các bộ 

phận chuyên môn tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của xã, các 

nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt.  

2. Chỉ đạo gieo trồng và chăm sóc cây trồng vụ Xuân năm 2023; cung ứng 

đầy đủ, kịp thời và bảo đảm chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp. Chủ 

động các phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, chống đói, rét cho cây trồng, 

vật nuôi. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ trồng rừng; tăng cường bảo vệ, phòng 

chống cháy rừng.  

Thực hiện các nội dung, chương trình xây dựng nông thôn mới nông cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát 

triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030; Nghị 

quyết về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai 

đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 37-KH/HU, ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25/11/2020 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với 

chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực 

nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2030. 

Triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tiếp tục 

triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực “Ngày Chủ nhật đỏ chung sức xây dựng 

nông thôn mới”, đô thị văn minh. 

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, 

trong đó tập trung chỉ đạo việc thực hiện đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử 

dụng đất và chú trọng rà soát, chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật 

về đất đai. 

4. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm. Tiếp tục 

rà soát các nguồn thu,  Kiểm soát chặt chẽ công tác chi ngân sách, đảm bảo chi đúng 

mục đích, đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm.  
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5. Chỉ đạo các đơn vị trường tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 

học 2022-2023 ở các cấp học. Thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo 

đảm kịp thời, đầy đủ chính sách, đúng chế độ. 

6. Duy trì tốt chế độ trực theo quy định, tiếp tục tổ chức huấn luyện theo kế 

hoạch. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện giao nhận quân năm 2023 đảm bảo theo 

quy định. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, 

tố cáo. Tăng cường đẩy mạnh công tác đấu tranh truy quét các loại tội phạm, phòng 

chống tệ nạn xã hội. Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống pháo nổ; đảm 

bảo an toàn giao thông. 

7. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân; 

hưởng ứng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, 

kinh doanh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. 

8. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân; phòng, 

chống Covid-19; tăng cường công tác y tế dự phòng. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm ở các quan ăn. 

9. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2023 về “Siết chặt kỷ cương, tăng cường 

trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”.  

Tăng cường tự kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023. Tiếp tục 

thực hiện các Đề án về cải cách thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công, tinh 

giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của cơ quan, Nâng cao chất lượng tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp 

luật của Nhân dân.  

10. Xây dựng kế hoạch để từng bước phấn đấu hoàn thành từng phần việc 

theo giai đoạn đối với 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 đã được phê duyệt. 

Trên đây là Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023; nhiệm vụ 

trọng tâm quý II năm 2023 của UBND xã Y Tịch./. 

Nơi nhận: 
 - VP HĐND&UBND huyện (B/c); 

 - Phòng TC-KH huyện (B/c);  

 - TTĐU, TTHĐND xã; 

 - CT, PCT UBND xã; 

 - 7/7 thôn; 

 - Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai Việt Lào 
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